
(Tiếp theo Công báo số 92 + 93) M 

18 Đăng ký lại khai 
tử có yếu tố nước 
ngoài. 

05 ngày làm việc; 
trường hợp phải tiến 
hành xác minh thì thời 
hạn không quá 10 
ngày làm việc 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- 50.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 
hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục khai tử 
(nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản sao 
Trích lục/sự kiện hộ 
tịch đã đăng ký (thực 
hiện theo quy định 
tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính) 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 



phủ quy định vê phân định 
thẩm quyên của chính quyên 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định chi tiêt 
thi hành môt số điêu của Luật 
Hô tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiêt môt số điêu và 
biên pháp thi hành Luật Hô 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bô 
trưởng Bô Tư pháp quy định 
chi tiêt môt số điêu và biên 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định vê Cơ sở dữ liêu hô tịch 
điên tử, đăng ký hô tịch trực 
tuyên; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số nôi dung của Thông tư 
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số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiêt môt 
số điêu và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định vê Cơ sở dữ liệu hô 
tịch điện tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyên; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số điêu của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ vê quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiêt thi 
hành môt số điêu của Luật Hô 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiêt môt số điêu và 
biện pháp thi hành Luật Hô 
tịch; 
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- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bô Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định 
mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hô tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dẫn 
vê phí và lệ phí thuôc thẩm 
quyên quyết định của Hôi đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuôc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bô 
trưởng Bô Tài chính sửa đổi, 
bổ sung môt số điêu của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
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29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
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thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

19 Đăng ký giám hộ 03 ngày làm việc - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- Miễn lệ phí. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký 
giám hộ (nếu có yêu 
cầu): 8.000 đồng/bản 
sao Trích lục/sự kiện 
hộ tịch đã đăng ký 
(thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

- Bộ luật Dân sự năm 2015; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
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phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
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điện tử, đăng ký hô tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số nôi dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết môt 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hô 
tịch điện tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luật Hô 
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tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP' ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
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thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
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dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

20 Đăng ký giám hộ 
có yếu tố nước 
ngoài 

05 ngày làm việc đối 
với việc đăng ký giám 
hộ cử, 03 ngày làm 
việc đối với việc đăng 
ký giám hộ đương 
nhiên 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- 50.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 
hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
người thuộc hộ 
nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký 
giám hộ (nếu có yêu 
cầu): 8.000 đồng/bản 

- Bộ luật Dân sự năm 2015; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
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sao Trích lục/sự kiện 
hộ tịch đã đăng ký 
(thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
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trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
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tịch và mâu giây tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luật Hô 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP' ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hô 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bô Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định 
mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hô tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
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- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
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Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hôi đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hô tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hô tịch 
trong nước thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Tư pháp. 

21 Đăng ký chấm 
dứt giám hô 

02 ngày làm việc - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- Miễn lệ phí. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký 
chấm dứt giám hô 
(nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản sao 
Trích lục/sự kiện hô 
tịch đã đăng ký (thực 
hiện theo quy định 
tại Thông tư số 

- Bô luật Dân sự năm 2015; 
- Luật Hô tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết môt số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hô tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hô 
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281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
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15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
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Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP' ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
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lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hô tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuôc thẩm 
quyền quyết định của Hôi đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuôc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bô 
trưởng Bô Tài chính sửa đổi, 
bổ sung môt số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bô Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuôc thẩm quyền quyết định 
của Hôi đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuôc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hôi đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
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Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

22 Đăng ký chấm 
dứt giám hộ có 
yếu tố nước ngoài 

02 ngày làm việc - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 

- 50.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 

- Bộ luật Dân sự năm 2015; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
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dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
người thuộc hộ 
nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký 
chấm dứt giám hộ 
(nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản sao 
Trích lục/sự kiện hộ 
tịch đã đăng ký (thực 
hiện theo quy định 
tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính) 

phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khâu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thâm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
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Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
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Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
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quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bô Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính quy định 
mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hô tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuôc thẩm 
quyền quyết định của Hôi đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuôc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bô 
trưởng Bô Tài chính sửa đổi, 
bổ sung môt số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bô Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuôc thẩm quyền quyết định 
của Hôi đồng nhân dân tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tuc hành chính áp 
dung dịch vu công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tuc hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
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trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

23 Đăng ký giám sát 
việc giám hộ 

03 ngày làm việc, 
trường hợp cần phải 
xác minh thì thời hạn 
giải quyết được kéo 
dài nhưng không quá 
05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- Miễn lệ phí. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký 
giám sát việc giám 
hộ (nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản sao 
Trích lục/sự kiện hộ 
tịch đã đăng ký (thực 
hiện theo quy định 
tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

- Bộ luật Dân sự năm 2015; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
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- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
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Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số nôi dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết môt 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hô 
tịch điện tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luật Hô 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điều và 
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biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dung phí khai thác, sử 
dung thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 

LO tõ 

Q o> 
Q 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ >0 

CTQ 

>0 
2 
o to 



ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tuc hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

24 Đăng ký chấm 
dứt giám sát việc 
giám hộ 

03 ngày làm việc, 
trường hợp cần phải 
xác minh thì thời hạn 
giải quyết được kéo 
dài nhưng không quá 
05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vu hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vu công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- Miễn lệ phí. 
- Phí cấp bản sao 
Trích luc đăng ký 
chấm dứt giám sát 
việc giám hộ (nếu có 
yêu cầu): 8.000 
đồng/bản sao Trích 
luc/sự kiện hộ tịch 
đã đăng ký (thực 
hiện theo quy định 
tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

- Bộ luật Dân sự năm 2015; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tuc hành chính, 
cung cấp dịch vu công; 
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- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
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28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hô tịch 
điện tử, đăng ký hô tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số nôi dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết môt 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hô 
tịch điện tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bô trưởng Bô 
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Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP' ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhân có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhân là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
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quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
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quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hô tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hô tịch 
trong nước thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Tư pháp. 

25 Thay đổi, cải 
chính, bổ sung 
thông tin hô tịch, 
xác định lại dân 
tôc 

- Ngay trong ngày làm 
việc đối với việc bổ 
sung thông tin hô tịch, 
trường hợp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ mà không 
giải quyết được ngay 
thì trả kết quả trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. 
- 03 ngày làm việc đối 
với việc thay đổi, cải 
chính hô tịch, xác 
định lại dân tôc. 
Trường hợp cần phải 
xác minh thì thời hạn 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- Đối với thủ tục 
Thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hô 
tịch cho công dân 
Việt Nam dưới 14 
tuổi cư trú trong 
nước: 10.000 
đồng/trường hợp. 
- Đối với thủ tục 
Thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hô 
tịch cho công dân 
Việt Nam từ đủ 14 
tuổi trở lên cư trú 
trong nước và thủ 

- Luật Hô tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết môt số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hô tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hô 
tịch điện tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung môt số 
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được kéo dài thêm 
không quá 03 ngày 
làm việc. 

tục xác định lại dân 
tộc: 25.000 
đồng/trường hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 
hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký 
thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân 
tộc (nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản sao 
Trích lục/sự kiện hộ 
tịch đã đăng ký (thực 
hiện theo quy định 
tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
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ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
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sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP' ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhân có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhân là người gốc Việt Nam, lệ 
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phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
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và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hôi đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hô tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hô tịch 
trong nước thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Tư pháp. 

26 Thay đổi, cải 
chính, bổ sung 
thông tin hô tịch, 
xác định lại dân 
tôc có yếu tố 
nước ngoài 

- 03 ngày làm việc đối 
với việc thay đổi, cải 
chính hô tịch, xác 
định lại dân tôc; 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 06 
ngày làm việc. 
- Ngay trong ngày làm 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- 25.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nôp 
hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuôc 
hô nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 

- Luật Hô tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết môt số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hô tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hô 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ >0 

ƠQ 
y 

<0 
2 
o to 
U l  

•t^ ÚJ 



việc đối với yêu cầu 
bổ sung thông tin hộ 
tịch, trường hợp nhận 
hồ sơ sau 15 giờ mà 
không giải quyết được 
ngay thì trả kết quả 
trong ngày làm việc 
tiếp theo. 

tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục đăng ký 
thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân 
tộc (nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản sao 
Trích lục/sự kiện hộ 
tịch đã đăng ký (thực 
hiện theo quy định 
tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
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15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
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Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP' ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

ó\ 

Q o> 
Q 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ >0 

CTQ 

>0 
2 
o to 



lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hô tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuôc thẩm 
quyền quyết định của Hôi đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuôc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bô 
trưởng Bô Tài chính sửa đổi, 
bổ sung môt số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bô Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuôc thẩm quyền quyết định 
của Hôi đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuôc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hôi đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
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Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

27 Ghi vào sổ hộ 
tịch việc kết hôn 
của công dân 
Việt Nam đã 

05 ngày làm việc, 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 08 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 

- 50.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
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được giải quyết 
tại cơ quan có 
thâm quyền của 
nước ngoài 

ngày làm việc dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
người thuộc hộ 
nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục ghi chú kết 
hôn (nếu có yêu 
cầu): 8.000 đồng/bản 
sao Trích lục/sự kiện 
hộ tịch đã đăng ký 
(thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khâu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thâm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
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- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số ' 87/2020/NĐ-CP 
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ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hô 
tịch điện tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luật Hô 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hô 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
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phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
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ương; 
- Nghị quyêt số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hôi đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyêt định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyêt số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hôi đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyên 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyêt định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hô tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hô tịch 
trong nước thuôc phạm vi chức 
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năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

28 Ghi vào sổ hộ 
tịch việc ly hôn, 
hủy việc kết hôn 
của công dân 
Việt Nam đã 
được giải quyết 
tại cơ quan có 
thẩm quyền của 
nước ngoài 

05 ngày làm việc, 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyết không quá 08 
ngày làm việc 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- 50.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 
hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
người thuộc hộ 
nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích lục ghi chú ly 
hôn (nếu có yêu 
cầu): 8.000 đồng/bản 
sao Trích lục/sự kiện 
hộ tịch đã đăng ký 
(thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
281/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
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phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
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số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 

U \  cK 

Q o> 
Q 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ >0 

CTQ 

>0 
2 
o to 



- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
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29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
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thủ tuc hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

29 Ghi vào sổ hộ 
tịch việc hộ tịch 
khác của công 
dân Việt Nam đã 
được giải quyết 
tại cơ quan có 
thẩm quyền của 
nước ngoài (khai 
sinh; giám hộ; 
nhận cha, mẹ, 
con; xác định 
cha, mẹ, con; 
khai tử; thay đổi 
hộ tịch) 

Ngay trong ngày tiếp 
nhận hồ sơ, trường 
hợp nhận hồ sơ sau 15 
giờ mà không giải 
quyết được ngay thì 
trả kết quả trong ngày 
làm việc tiếp theo. 
Trong trường hợp 
phải xác minh thì thời 
hạn giải quyết không 
quá 3 ngày làm việc. 

- Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vu hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vu công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- 50.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 
hồ sơ trực tuyến. 
- Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 
- Phí cấp bản sao 
Trích luc ghi vào Sổ 
hộ tịch việc khai 
sinh/Trích luc ghi 
vào Sổ hộ tịch các 
việc hộ tịch khác 
(nếu có yêu cầu): 
8.000 đồng/bản sao 
Trích luc/sự kiện hộ 
tịch đã đăng ký (thực 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tuc hành chính, 
cung cấp dịch vu công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
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hiện theo quy định 
tại Thông tư số 
281/201 6/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 của 
Bộ Tài chính). 

điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
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tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
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123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
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- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
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trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

30 Đăng ký khai 
sinh lưu động 

05 ngày làm việc - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- Đối với trường hợp 
đăng ký khai sinh 
không đúng hạn: 
5.000 đồng/trường 
hợp. 
- Miễn lệ phí đối với 
đăng ký khai sinh 
đúng hạn; trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thâm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
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tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
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tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
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Bộ Tư pháp vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

31 Đăng ký kết hôn 
lưu động 

05 ngày làm việc - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

Miễn lệ phí - Luật Hôn nhân và gia đình 
năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
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chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
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28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch. 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
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hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tuc hành chính áp 
dung dịch vu công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tuc hành chính mới ban 
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hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

32 Đăng ký khai tử 
lưu động 

05 ngày làm việc - Trực tiếp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- 5.000 đồng/trường 
hợp. 
- Miễn lệ phí đối với 
đăng ký khai tử đúng 
hạn; trẻ em, người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người thuộc gia đình 
có công với cách 
mạng. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
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thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
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123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
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ương; 
- Nghị quyêt số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyêt định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyêt số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tuc hành chính áp 
dung dịch vu công trực tuyên 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyêt định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tuc hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
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năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

33 Cấp Giấy xác 
nhận tình trạng 
hôn nhân 

03 ngày làm việc; 
trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 
quyêt không quá 23 
ngày 

- Trực tiêp: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã 
- Trực tuyên: Cổng 
dịch vụ công Quốc 
gia 
(https://dichvucong 
. gov.vn/p/home/dv 
c-trang-chu.html) 

- 3.000 đồng/trường 
hợp. 
- Thu phí bằng 0 
đồng trường hợp nộp 
hồ sơ trực tuyên. 
- Miễn lệ phí đối 
người thuộc hộ 
nghèo, người cao 
tuổi, người khuyêt 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hôn nhân và gia đình 
năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật 
Hộ tịch; 
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyên; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đên việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công; 
- Nghị định số 07/2025/NĐ-CP 
ngày 09/01/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định trong 
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lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-
CP ngày 11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP 
ngày 04/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; 
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- Thông tư số 03/2023/TT-BTP 
ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 
số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành 
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BTP 
ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành, hướng dẫn 
sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 
tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch và Thông tư số 
04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
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15/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dung phí khai thác, sử 
dung thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hộ tịch, phí xác nhận có 
quốc tịch Việt Nam, phí xác 
nhận là người gốc Việt Nam, lệ 
phí quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29/11/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyêt định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
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BTC ngày 26/11/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-
HĐND ngày 09/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố 
về các loại phí và lệ phí trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành mức thu 10 loại phí 
và 7 loại lệ phí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-
HĐND ngày 19/5/2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định mức thu lệ phí trong 
thực hiện thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
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Minh; 
- Quyết định số 1833/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành/được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Đia điêm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp bản sao 
trích lục hộ tịch, 
bản sao Giấy 
khai sinh 

Ngay trong ngày tiếp 
nhận hồ sơ; trường hợp 
nhận hồ sơ sau 15 giờ 
mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết 
quả trong ngày làm việc 
tiếp theo. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 
tại Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: số 141­
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 

8.000 
đồng/bản 

sao/sự kiện 
hộ tịch đã 
đăng ký 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 
tịch trực tuyến; 00 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bà Rịa 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công câp 
xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.go 
v.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html). 

- Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP ngày 
09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
trong lĩnh vực hộ tịch, quốc 
tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP ' ngày 
11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 04/2020/TT-
BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ Tư pháp quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị 
định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-

00 KÍ 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

o 

o>> 
9 

+ >0 

CTQ 
f a >  y 

<0 
2 
o to 
U l  



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

BTP ngày 04/01/2022 của 
Bộ Tư pháp quy định chi 
tiêt một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 
tịch trực tuyên; 
- Thông tư số 03/2023/TT-
BTP ngày 02/8/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số nội 
dung của Thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi 
tiêt một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 
tịch trực tuyên; 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BTP ngày 06/6/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp ban hành, 
hướng dẫn sử dụng, quản lý 
mẫu sổ quốc tịch và mẫu 
giấy tờ về quốc tịch và 
Thông tư số 04/2020/TT-
BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và 
Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 08/2025/TT-
BTP ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 281/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, 
phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí 
quốc tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-
BTC ngày 29/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-
BTC ngày 26/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tai 
chính hướng dẫn về phí và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lệ phí thuộc thâm quyền 
quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Quyết định số 1833/QĐ-
BTP ngày 23/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành/được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan 
đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 Thủ tục xác 
nhận thông tin 
hộ tịch 

03 ngày. Trường hợp 
phải kiểm tra, xác minh 
thì thời hạn có thể kéo 
dài nhưng không quá 10 
ngày làm việc. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 
tại Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: số 141­
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương 
+ Khu vực III: 

8.000 
đồng/Văn bản 
xác nhận về 
một việc hộ 
tịch của cá 
nhân đã 
đăng ký 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
đi ều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Số 4 Nguyên Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa 
- Trực tiếp: Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công cấp xã 
- Trực tuyến: Cổng 
dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.go 
v.vn/p/home/dvc-
trang-chu.html). 

tịch trực tuyến; 
- Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch 
vụ công; 
- Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP ngày 
09/01/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
trong lĩnh vực hộ tịch, quốc 
tịch, chứng thực; 
- Nghị định số 
120/2025/NĐ-CP ' ngày 
11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 04/2020/TT-
BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và 
Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 01/2022/TT-
BTP ngày 04/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP 
ngày 28/7/2020 của Chính 
phủ quy định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, đăng ký 
hộ tịch trực tuyến; 
- Thông tư số 03/2023/TT-
BTP ngày 02/8/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số nội 
dung của Thông tư số 
01/2022/TT-BTP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

04/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ 
quy định về Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 
tịch trực tuyến; 

- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về 
phân định thâm quyền của 
chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 
281/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí khai thác, 
sử dụng thông tin trong cơ 
sở dữ liệu hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch Việt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc 
tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-
BTC ngày 29/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 
106/2021/TT-BTC ngày 
26/11/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 85/2019/TT-
BTC ngày 29/11/2019 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về 
phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; 
- Quyết định số 1833/QĐ-
BTP ngày 23/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành/được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hộ tịch thực hiện tại cơ 
quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
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